
BẢNG SỐ 7

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN KIM BÀI THUỘC HUYỆN THANH OAI

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1 Đường quốc lộ 21B qua địa phận thị trấn 6 600 000 4 818 000 3 630 000 3 234 000  4 620 000  3 373 000  2 541 000  2 264 000

2

Đường vào bệnh viện huyện Thanh Oai: 

Đoạn từ giáp Quốc lộ 21B đến Bênh viện 

huyện Thanh Oai

3 800 000 2 888 000 2 394 000 2 090 000  2 660 000  2 022 000  1 676 000  1 463 000

3 Đường vào thôn Cát Động:

Đoạn từ giáp Quốc lộ 21B đến đường vào 

thôn Cát Động
4 200 000 3 171 000 2 520 000 2 100 000  2 940 000  2 220 000  1 764 000  1 470 000

Đoạn từ giáp Quốc lộ 21B đến đê sông 

Đáy
3 400 000 2 601 000 2 210 000 2 040 000  2 380 000  1 821 000  1 547 000  1 428 000

4
Đường vào thôn Kim Bài: Đoạn từ giáp 

Quốc lộ 21B đến đê sông Đáy
3 800 000 2 888 000 2 394 000 2 090 000  2 660 000  2 022 000  1 676 000  1 463 000

5
Đường vào xóm lẻ Kim Lâm: Đoạn từ 

giáp Quốc lộ 21B đến xóm lẻ Kim Lâm
3 400 000 2 601 000 2 210 000 2 040 000  2 380 000  1 821 000  1 547 000  1 428 000

6

Đường vào thôn Kim Lâm: Từ giáp Quốc 

lộ 21B đoạn từ Tượng đài Liệt sỹ của 

huyện đến thôn Kim Lâm

3 800 000 2 888 000 2 394 000 2 090 000  2 660 000  2 022 000  1 676 000  1 463 000

7

Đường vào thôn Kim Lâm: Từ giáp Quốc 

lộ 21B đoạn qua nhà Văn hóa thôn Kim 

Lâm đến thôn Kim Lâm

3 400 000 2 601 000 2 210 000 2 040 000  2 380 000  1 821 000  1 547 000  1 428 000
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